
Nam Nữ

1 Bùi Quốc Trình 01/11/1975 Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0963073105

2 Nguyễn Thành Dương 7/12/1987 Chuyên viên phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ 0974137905

3 Nguyễn Hữu Cường 8/1/1974 Trưởng phòng Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ 0983941678

4 Phạm Anh Tuấn 26/01/1980 Trưởng phòng Quản lý lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 0989545272

5 Nguyễn Thị Chung 09/01/1976 Phó trưởng phòng Quản lý lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 0964462466

6 Vũ Ngọc Thức 04/10/1976 Phó ban công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố 0913226585

7 Nguyễn Công Hòa 20/02/1974 Phó ban công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố 0982323111

8 Đỗ Văn Sanh 1/10/1978 Phó ban công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố 0988839708

9 Nguyễn Thị Linh Chi 07/02/1976 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố 0943848110

10 Nguyễn Văn Diệu 12/06/1975 Phó ban công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố 0912838633

11 Nguyễn Minh Hoàng 26/12/1972 Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố 0903227188

Chủ tịch Hội đồng

Thư ký 

Trọng tài viên 
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Chức vụ Đơn vị Điện thoại



Nam Nữ
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại

12 Hoàng Thị Anh 30/12/1978
Trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Tổ chức thành 

viên
Liên minh hợp tác xã thành phố 0912201222

13 Nguyễn Văn Dũng 08/09/1972 Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố 0913240792

14 Trần Bình Thăng 9/12/1971 Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố 0903429116

15 Đỗ Tiến Sĩ 10/31/1975 Ủy viên đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ Văn phòng
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thành phố
0941995886
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